
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 73/2018/DS-ST 

     Ngày 21 – 6 – 2018 
      V/v tr n     p     v  

         p   ng v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B     n T   T u. 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

       Ông Hu n  Ho n       

        Ông V  T  n    êm 

 - Thư ký phiên toà: Ông Tr  n  T  n   uố  –    T   ký To  án n ân 

dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 -   i  i n  i n ki m s t nhân dân thành ph   à   u th m gi  phiên 

t  :  n    u  n H u   m –    m sát viên 

 Ngày 20 v  21 tháng 6 năm 2018 tạ  tr  s  To  án n ân dân t  n  p ố C  

M u xét xử s  t ẩm  ôn  k    v  án dân sự t   lý số: 46/2018/DS-ST ngày 01 

tháng 02 năm 2018, theo  u ết   n      v  án r  xét xử số: 

310/2018/ ĐXXST-DS ngày 21 tháng 5 năm 2018 về v ệ  tran     p   p   n  

v   t   sản v  tr n     p         : 

Nguyên đơn: B    u  n T     – s n  năm: 1976 ( ó mặt) 

Đ     ỉ:  p T, x  H, t  n  p ố C, tỉn  C  M u 

       ạ  d ện t eo ủ  qu ền:  n    u  n Văn N, s n  năm: 1985,       ỉ 

số 97C,    n  T, k óm N, p   n  T, t  n  p ố C, tỉn  C  M u t eo văn  ản 

ủ  qu ền n    09/01/2018 ( ó mặt). 

Bị đơn: B  Tô H n  V  – s n  năm: 1977 ( ó mặt) 

     n     n Văn C – s n  năm: 1965 (v n  mặt) 

Đ a chỉ:  p B, x  H, t  n  p ố C, tỉn  C  M u 

Ng       quy n      ng    v    ên qu n: 

 n   ê  uố  T, s n  năm 1976 (v n  mặt). 

B     n T   T, s n  năm 1977 (v n  mặt). 

C n    a chỉ:  p T, x  H, t  n  p ố C, tỉn  C  M u 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo   n k    k ện n    26/01/2018  ủ       u  n T     và  á  l   k    

tron  quá trìn    ả  qu ết v  án n u ên   n trình bày: Do ch  quen   ết nên    
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P có tham gia dùm cho bà V 01    n     ,     m  n    22/02/2017 âm l    v  

m n     v o n    22/06/2019 âm l   ,   m 28    n , loạ      2.000.000 , m   

tháng k u  01 lần do v     n  ôn   ê  uố  T và bà Phan T   T l m   ủ. V o 

ngày 22/03/2017 âm l   ,    V   ỏ     vớ  số t ền 850.000  v   ốt          số 

t ền 31.550.000  v o n    22/4/2017 âm l   . H ện n   p ần     n    òn 25 lần 

n   t ì m n    , t  k    ốt     bà Vy k ôn   ón        ết lạ    o      trong khi 

 ó      p ả   ón        ết lạ    o   ủ    ,  ến n    22/6/2019     mãn. T n  

số t ền       ết    V p ả   ón    n  25 lần x 2.000.000  = 50.000.000 . Tron  

quá trình giao     v  t  m                 n   ủ     V là ông C   ết r  v ệ  n  , 

bà V  ốt     trên n  m m    í    em t ền về n   lo   o      ìn  nên      k    

k ện  êu  ầu    V, ông C p ả  t  n  toán số t ền     50.000.000  ( ăm m    

tr ệu   n ) 

  o   r  v o n    18/4/2017 âm l       V  òn n         ỏ  m  n d m số 

t ền 20.000.000 ,  ó l m   ên n ận.      05/6/2017    V   òn n         ỏ  

m  n d m số t ền 40.000.000 ,  ó l m        m kết  ỏ  n . Cả     k oản t ền 

trên  ến n      V      t  n  toán   o     . V ệ     V  ỏ  m  n số t ền trên t ì 

   n     V là ông C  ũn    ết nên      k    k ện  êu  ầu    V, ông C thanh 

toán số t ền v   60.000.000  (Sáu m    tr ệu   n ).  

T n  số t ền     v  t ền v   bà P  êu  ầu ôn  C, bà V thanh toán là 

110.000.000  (Một trăm m    tr ệu   n ). 

Tạ  p  ên tò ,      xá    n  k oản t ền     31.550.000 , mặ  d  nộ  dun  

l  t ỏ  t uận    , n  n     k ôn  vô d m      ũn  k ôn    ầu    ,  â  k ôn  

p ả  l     o d       .         êu  ầu    V  ó trá   n  ệm trả lạ  số t ền    n ận 

31.550.000 . Cá  k oản v    ầu k ôn  t ỏ  t uận l  .        k ôn   êu  ầu 

tín  l    ố  vớ  số t ền trên.  

* Tạ    ên  ản  ò    ả  v  l   k    tạ  p  ên tò ,    V trình bày: Bà có vay 

t ền  ủ       vớ  số t ền 40.000.000 , k ôn  p ả  60.000.000  n        yêu 

 ầu. B  v   t ền  ủ       n  ều lần    t  : 

     17/3/2016 v   5.000.000 , l   su t 15%,  ón  l        12 t án  vớ  

số t ền 9.000.000 .   ôn  l m   ên n ận 

     18/3/2016 v   10.000.000 , l   su t 15%,  ón  l        12 t án  

vớ  số t ền 18.000.000 . Có l m   ên n ận 

     02/5/2016 v   8.000.000 , l   su t 15%,  ón  l        10 t án  vớ  

số t ền 12.000.000 .   ôn  l m   ên n ận 

     10/6/2016 v   5.000.000 , l   su t 30%,  ón  l        9 t án  vớ  

số t ền 13.500.000 .   ôn  l m   ên n ận 

     08/6/2016 v   5.000.000 , l   su t 10%,  ón  l        9 t án  vớ  

số t ền 4.500.000 .   ôn  l m   ên n ận 

     09/6/2016 v   5.000.000 , l   su t 15%,  ón  l        09 t án  vớ  

số t ền 6.750.000 .   ôn  l m   ên n ận 

     22/6/2017 v   2.000.000 , l   su t 15%,  ón  l        10 t án  vớ  

số t ền 3.000.000 .   ôn  l m   ên n ận 

   n  lần v   k ôn  l m   ên n ận, s u  ó k ôn  n ớ t       n n o      

   t n  kết l m   ên n ận vớ  số t ền 20.000.000 .     vậ      ó ký   ên n ận 

n  vớ  bà P 01   ên n ận vớ  số t ền 10.000.000  v  01   ên n ận vớ  số t ền 
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20.000.000 .   o   r   òn 02 lần v   m   lần 5.000.000 , k ôn  n ớ t       n, 

t n  l  10.000.000  k ôn   ó   ên n ận. B    ỉ   n  ý trả   o      n  v   l  

40.000.000 . Tạ         m kết  ỏ  n  ngày 05/6/2017    V   ỉ t    n ận  ó 

v   số t ền 10.000.000  k ôn  p ả  40.000.000 ,         sử       t  

10.000.000  t  n  40.000.000 . 

Đố  vớ  số t ền v   n  ,        ón  lãi cho bà P 66.750.000 , k   trả l   

k ôn  l m   ên n ận v  k ôn   ó  ì   ứn  m n  v ệ         ón  l     o     . 

 Đố  vớ  k oản t ền n            êu  ầu: Do     òn n   ủ         n  

40.000.000  nên       ó t ỏ  t uận vớ          d m    n      2.000.000  v  

 ốt      50.000.000     trả   o      40.000.000 ,  òn lạ  10.000.000       sẽ 

    lạ     n  n  s u k   ký   ên n ận 31.550.000       k ôn        o    

10.000.000  v    o r n  to n  ộ số t ền     n      tr  v o t ền l    ủ  số t ền 

vay. Bà P khôn      k oản t ền n o t  v ệ  ký n ận   ên n ận số t ền 

31.550.000 . 

Số t ền v   v  số t ền     do tự     ứn  r     o d   , k ôn  l ên qu n  ì 

 ến    n     l  ôn     n Văn C. B    n  ý trả   o      số t ền     1.550.000  

v  số t ền v   40.000.000 . 

* Tạ  B ên  ản     ý k ến n    03/5/2018 ông  ê  uố  T v        n T   

T trìn     :      22/02/2017 ông     ó l m   ủ    , m  dâ      loạ  

2.000.000 , t án  k u  một lần,       ó t  m     02    n . V ệ        ó t  m 

           m        k ôn        ầu     ( án    )   o        k ôn  ôn     

k ôn    ết v  k ôn   ó  êu  ầu  ì. 

Tạ  p  ên tò ,    V xá    n     k ôn   ó   ứn   ứ  un    p      ứn  

m n  v   ũn  k ôn   êu  ầu  ì  ố  vớ  số t ền l       ón .  

Cá     n  sự    t ốn  n  t:        o d    t ền v  ,    V v       trự  

t ếp    o d    vớ  n  u, mặ  d  nộ  dun  t ỏ  t uận l   Hỏ  n  d m  n  n   á  

 ên t ốn  n  t  â  l     o d    t ền vay           v     V, k ôn  l ên qu n  ến 

   k á .          v     V    o d    t ền v   v      vớ  n  u, ôn     n Văn C l  

   n     V  o n to n k ôn    ết, số t ền v   n      V d n     trả n  k      

l m   ủ        t   em dựt    . S u k     ết    V t  ếu n       ông C      n  ý 

  n   ó trá   n  ệm trả n    o     . T ốn  n  t   ên n ận v   số t ền 

20.000.000  n    18/4/2017. Đố  vớ  t ỏ  t uận về    ,  á     n  sự t ốn  

n  t t ự  tế l     o d    t ền v  , k ôn  p ả     ,    V  ó trá   n  ệm trả lạ  

  o      31.550.000 . 

Cá     n  sự k ôn  t ốn  n  t  á  nộ  dun : Đố  vớ    ên n ận n    

05/6/2017 âm l          êu  ầu    V trả số t ền v   40.000.000 . B  V   ỉ t    

n ận   ên n ận n    05/6/2017 âm l    k   ký n ận   ỉ l  10.000.000  k ôn  

p ả  40.000.000 , n o   r   òn k oản v   02 lần   n  10.000.000  k ôn  l m 

  ên n ận. 

Tạ  p  ên tò  Đạ  d ện V ện    m sát p át    u: T ẩm p án, t   ký, Hộ  

  n  xét xử,    p   n    n  qu    n   ủ  p áp luật tố t n  dân sự. Về nộ  dun  

v  án: Đề        p n ận một p ần  êu  ầu  ủ  n u ên   n  uộ     V trả   o    

P 71.550.000 .   ôn     p n ận  êu  ầu  ủ       20.000.000    ôn   uộ  

trá   n  ệm trả n   ố  vớ  ôn  C. 

 



  

  4  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] B    u  n T     k    k ện  êu  ầu    Tô H n  V   n     n  l  ôn  

   n Văn C t  n  toán k oản t ền v   60.000.000  v  t ền     50.000.000 . 

Nên tranh ch p gi a các    ng sự    c xác   nh là tranh ch p   p   n  v   t   

sản v  tr n     p     qu    n  tạ    ều 26  ủ  Bộ luật tố t n  dân sự nên t uộ  

t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án. 

[2] Đố  vớ  ôn     n Văn C Tò  án    tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t   lý v  

án, tr ệu tập   p lệ    t  m     p  ên   p k  m tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận  ôn  

k      ứn   ứ v  p  ên   p  ò    ả   ến lần t ứ     n  n  ôn     n Văn C v n 

v n  mặt. Tò  án    tr ệp tập   p lệ  ến lần t ứ        t  m     p  ên tò  xét xử 

n  n  ôn     n Văn C v n v n  mặt. B  V l  v  ôn  C xá    n  m   lần n ận 

t    văn  ản tố t n    o ông C     ều t ôn   áo   o ông C   ết t       n v      

   m m  Tò  án    tr ệu tập n  n  vì lý do    l m x  nên k ôn  t    ến Tò  án 

t eo      tr ệu tập  ủ  Tò  án     , Tò  án t ến   n  xét xử v  án v n  mặt ông 

   n Văn C l    n  qu    n  tạ    n  qu    n  tạ  k oản 2   ều 227  ủ  Bộ luật 

tố t n  dân sự. 

[3] Đố  vớ  số t ền     31.550.000 . Tạ    n k    k ện,  ản tự k   ,   ên 

 ản  ò    ả  v    ên  ản     ý k ến n    30/3/2018 k   t ì      khai r n  t ền 

 ốt        t  m      ộ    V, k   t ì   ầu      ộ    V,     do ôn   ê  uốc T v  

      n T   T l m   ủ    . Tạ  p  ên tò ,        o r n   â  k ôn  p ả  l  t ền 

    t  m      ộ    V, m  l  t ền v   n  n  t ỏ  t uận l  t ền    , l   trìn      

n   p     p vớ  l   trìn       ủ    ủ     ôn   ê  uố  T v        n T   T. B  

P v     V t ốn  n  t t ỏ  t uận số t ền 31.550.000  k ôn  p ả  l  t ền    ,    V 

 ó n     v  trả lạ  k oản t ền    n ận 31.550.000    o     . Sự t ỏ  t uận n   

l  p     p k ôn  trá  p áp luật v   ạo  ứ  x   ộ  nên  ó  ăn  ứ    p n ận sự 

t ỏ  t uận n  . 

[4] Đố  vớ     o d    t ền v           P v     V. Tạ    ên n ận         m 

kết  ỏ  n  d m  n    05/6/2017 âl,  ó d u   ệu    sử       nộ  dun . B  V v  

      ều t ốn  n  t nộ  dun    ên n ận n         sử  t   10.000.000   t  n  

 40.000.000  . B    l  n     sử  v  lý   ả  l  do s u k   ký   ên n ận n    

05/6/2017 âl vớ  số t ền 10.000.000 ,    V t ếp t   v   t ền n  ều lần vớ  số t ền 

30.000.000 , nên          ộn  v o số t ền n   ủ    ên n ận n    05/6/2017 âl 

t  n  40.000.000  m  k ôn  l m   ên n ận mớ   ũn  k ôn   êu  ầu    V  ký 

xá  n ận nộ  dun  sử      . H ện n        k ôn   ó   ứn   ứ t     ện v ệ    o 

   V v   30.000.000  sau khi l m   ên n ận n    05/6/2017 âl. Trong k    ó, 

   V k ôn  t    n ận  ó v   t êm 30.000.000  v  k ôn     p n ận v ệ  sử  

  ên n ận t  10.000.000  t án  40.000.000 , n   sự t    n ận  ủ      .    n  

   t    n ận s u n    05/6/2017 âl     ó v    ủ       10.000.000  k ôn  l m 

  ên n ận.     vậ ,  á     n  sự    t ốn  n  t số n  v   k   xá  lập   ên n ận 

n    05/6/2017 vớ  số t ền l  10.000.000 , nên không   ứn   ứ t     ện số t ền 

vay t eo   ên n ận n    05/6/2017 âl l  40.000.000 . Do    V k ôn  t    n ận 

số t ền v   s u n    05/6/2017 âl l  30.000.000 ,      k ôn   ó   ứn   ứ về 

v ệ    o v   30.000.000  n  , trên    s     V t    n ận số t ền v   sau n    

05/6/2017 âl l  10.000.000 , không l m   ên n ận v    n  ý trả số t ền n  , nên 
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  ỉ  ó    s   uộ     V trả   o      số t ền n   10.000.000 . T  n ận   n  trên, 

k ôn   ó    s  t     ện số t ền v   l  60.000.000  n   n u ên   n  êu  ầu, m  

  ỉ  ó  ăn  ứ t     ện số t ền v   t eo   ên n ận n    18/4/2017 âm l    l  

20.000.000 , t eo   ên n ận n    05/6/2017 âm l    l  10.000.000  v  k oản 

v   k ôn    ên n ận   n  10.000.000 , t n  số t ền v   l  40.000.000    n  

n   sự t    n ận  ủ     V. Nên  ó  ăn  ứ    p n ận một p ần  êu  ầu  ủ  

n u ên   n vớ  số t ền 40.000.000 , k ôn   ó  ăn  ứ    p n ận  êu  ầu  ủ  

n u ên   n vớ  số t ền 20.000.000 . Cá     n  sự t ốn  n  t k ôn   êu  ầu 

 ố  vớ  k oản t ền l   nên Hộ    n  xét xử k ôn  xem xét. 

[5] Đố  vớ  trá   n  ệm t  n  toán,       êu  ầu    V v     n  l  ôn  

   n Văn C t  n  toán n . Ông C         tr ệu tập v    ết về nộ  dun  tr n  

   p n  n  k ôn   ó ý k ến  ố  vớ   êu  ầu  ủ      . Tron  k          n  v  

   V t ốn  n  t v ệ     o d    n   ôn  C k ôn    ết l  do  á        u k ôn  

cho ông C   ết, n  n  k      V k ôn  t  n  toán n  t ì ôn  C   ết v  n ận 

trá   n  ệm   n     V trả n    o     . H n n  , số t ền v    ủ      ,    V sử 

d n  v o v ệ  t  n  toán  á  k oản n  p át s n  t   á     o d    k á   ủ     V, 

vì m    í   k n  tế  ủ       ìn . Do  o  ó  ủ c  s  xá    n   â  l  n    un  

 ủ  v     n  nên ông C l     n   ủ     V   n   ó trá   n  ệm t  n  toán số 

n  71.550.000  (31.550.000  + 40.000.000 )   o     . 

[6] Về án p í dân sự s  t ẩm  ó   á n ạ    ố  vớ  số t ền p ả  trả 

71.550.000 ,    Tô H n  V v  ôn     n Văn C p ả  nộp p ả     u t eo qu  

  n . B    u  n T     p ả  nộp án p í dân sự s  t ẩm  ó   á n ạ    ố  vớ  số 

t ền k ôn          p n ận 20.000.000  l    n  qu    n  tạ       qu ết 

326/2016/UBTV H14 n    30/12/2016 qu    n  về án p í, lệ p í To  án  

          trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 p d n   á  Đ ều 357, 463, 466, 468  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015; Các 

Đ ều 26, 147, 227, 273 Bộ luật tố t n  dân sự;      qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu    n  về án p í, lệ p í To  án: 

1. C  p n ận một p ần  êu  ầu  ủ       u  n T    :  

Buộ     Tô H n  V v  ôn     n Văn C   n   ó trá   n  ệm t  n  toán 

cho      u  n T     số t ền 71.550.000  (  y   ơ    t tr  u n   tr   n   

  ơ  ng n đ ng . 

   t  n à       u  n T     có   n  êu  ầu t    ành án, nếu    Tô H n  

V v  ôn     n Văn C không thanh toán xon  k oản t ền nêu trên thì p ả  trả 

thêm k oản lãi phát s n  t eo mứ  lã  su t qu    n  tạ  Đ ều 357 v  Đ ều 468 

 ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 t  n  ứn  vớ  số t ền và t       n   ậm t    ành. 

2.   ôn     p n ận  êu  ầu  ủ       u  n T      ố  vớ   êu  ầu  uộ  

   Tô H n  V v  ôn     n Văn C trả số t ền v   20.000.000         ơ  tr  u 

đ ng  

3. Về án p í dân sự s  t ẩm  ó   á n ạ     n  3.577.500  (Ba tr  u n   

tr     y   ơ    y ng n n   tr   đ ng     Tô H n  V v  ôn     n Văn C 
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p ả  nộp (     n p). B    u  n T     p ả  nộp án phí dân sự s  t ẩ  ó   á 

n ạ   1.000.000     t tr  u đ ng   ố  vớ  p ần  êu  ầu k ôn          p n ận, 

Ngày 31/01/2018      u  n T        nộp t ền tạm ứn  án p í số t ền 

2.750.000  (    tr  u   y tr   n     ơ  ng n đ ng), tạ  C       T     n  án 

Dân sự t  n  p ố C  M u t eo   ên l   số 0000315,  ố  tr    u  n t u. B  

  u  n T          n ận lạ  số t ền 1.750.000  (  t tr  u   y tr   n     ơ  

ng n đ ng . 

Tr  ng   p   n  n đ    t     n  t eo quy địn  tạ  Đ  u 2 Luật T     n  

 n dân sự t   ng    đ    t     n   n dân sự  ng    p    t     n   n dân sự    

quy n t o  t uận t     n   n  quy n yêu  ầu t     n   n  tự nguy n t     n   n 

 oặ   ị   ỡng   ế t     n   n t eo quy địn  tạ      đ  u 6  7 v  9 Luật Thi 

  n   n dân sự; t       u t     n   n đ    t ự     n t eo quy địn  tạ  Đ  u 30 

Luật T     n   n dân sự   

B    u  n T    ,    Tô H n  V  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 

ng   k  t  n    tu ên án.  n     n Văn C,       n T   T v  ôn   ê  uố  T  ó 

qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    k  t  n    n ận       ản án  oặ  k  

t  n     ản án      n êm  ết. 

 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận:        (   ký)  

- Đ  n  sự; 

- V S D T .C  M u; 

-   u    s  v  án. 

 

 

Phan Thi Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


